
BỘ Y TẾ 

 

 

Số:               /BYT-TCCB 
V/v công khai tập thể, cá nhân  

đề nghị khen thưởng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng   5   năm 2026 

 

 

Kính gửi:     

- Báo Sức khỏe & Đời sống; 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

 

Căn cứ khoản 5, Điều 84, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 

15/6/2022; 

Căn cứ khoản 2, Điều 44, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;  

Bộ Y tế đề nghị Báo Sức khỏe & Đời sống, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y 

tế đăng tải công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu 

vinh dự nhà nước Anh hùng Lao động và hình thức khen thưởng Huân chương (gửi 

kèm theo công văn này).  

Sau thời gian đăng tải 10 ngày làm việc trên các phương tiện truyền thông, 

Bộ Y tế đề nghị đơn vị tổng hợp ý kiến của Nhân dân (nếu có) gửi về Bộ Y tế (Vụ 

Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Vụ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCCB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Lan Hương  
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

 (kèm theo công văn số           /BYT-TCCB ngày         tháng        năm 2026) 

 

I. Danh hiệu Anh hùng Lao động: 

1. Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh 

viện Chợ Rẫy; 

2. Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế. 

II. Huân chương Độc lập hạng Nhì: 

1. Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An  

III. Huân chương Lao động hạng Nhất: 

1. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế. 

2. Ông Đào Văn Long, Nguyên Phó Hiệu trưởng, Nguyên Giám đốc 

Bệnh viện, Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giảng viên cao cấp 

Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội. 

IV. Huân chương Lao động hạng Nhì: 

 1. Ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; 

 2. Ông Trương Quang Bình Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội tổng quát, 

Trường Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

 3. Ông Võ Thành Toàn, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế; 

 4. Ông Nguyễn Văn Chinh Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Đại học 

Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức, Trường 

Điều dưỡng – Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

IV. Huân chương Lao động hạng Ba: 

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phổi Trung ương; 

2. Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Hà Nội; 

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; 

4. Ông Vũ Bá Toản, Phó Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung 

ương Quy Hòa, Bộ Y tế; 

5. Ông Nguyễn Mạnh Tuyển, Phó Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp, 

Trưởng khoa Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà 

Nội, Bộ Y tế; 
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6. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y 

tế; 

7. Ông  Hồ Hữu Đức, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống 

Nhất, Bộ Y tế; 

8. Ông Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

Trung ương Hà Nội, Bộ Y tế; 

9. Bà Nguyễn Thị Minh Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định, Bộ Y tế; 

10. Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; 

11. Ông Bùi Khánh Toàn, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây 

Nguyên, Bộ Y tế; 

12. Ông Trần Văn Hùng Chuyên viên chính, Trưởng Phòng Công tác xã 

hội, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

13. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Điều dưỡng hạng II, Trưởng Phòng Điều 

dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

14. Bà Lê Thị Anh Hoa, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng trưởng Khoa 

Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; 

15. Ông Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế; 

16. Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Cục 

Phòng bệnh, Bộ Y tế; 

17. Ông Đỗ Trung Dũng, Giảng viên chính Bộ môn Ký sinh trùng, 

Trường Đại học Y Hà Nội; 

18. Bà Lương Thị Lan Anh, Trưởng Bộ môn Y sinh học – Di truyền, 

Trường Đại học Y Hà Nội; 

19. Ông Nguyễn Hà Thanh, Trưởng Bộ môn Huyết học, Trường Đại học 

Y Hà Nội kiêm Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; 
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20. Bà Hồ Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Y học gia 

đình, Trường Đại học Y Hà Nội; 

21. Bà Trần Vân Khánh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen – Protein, 

Trường Đại học Y Hà Nội; 

22. Bà Nguyễn Việt Nga, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học 

Y Hà Nội; 

23. Ông Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, Bộ Y tế; 

24. Ông Bùi Ngọc Dũng, Trưởng phòng Điều dưỡng – Kỹ thuật viên, 

Viện Huyết học Truyền máu – Trung ương, Bộ Y tế;  

25. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng khoa Tế bào – Tổ chức học, Viện 

Huyết học Truyền máu – Trung ương, Bộ Y tế; 

26. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện 

Huyết học Truyền máu – Trung ương, Bộ Y tế;  

27. Ông Vũ Ngọc Vương, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu 

Nghị, Bộ Y tế; 

28. Ông Dương Hữu Đức, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Cần Thơ, Bộ Y tế./. 

 

 

 

ha
pp

.tc
cb

_P
ha

m
 P

hu
on

g 
H

a_
21

/0
5/

20
26

 1
0:

08
:3

9


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T08:39:59+0700
	Hà Nội
	Lê Lan Hương<huongll.tccb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T08:59:18+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T08:59:32+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T08:59:40+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T08:59:48+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T09:00:08+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T09:00:22+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




